
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH LONG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2812/QĐ-UBND        Vĩnh Long, ngày 11 tháng 12 năm 2023 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung  

trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước 

của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Vĩnh Long 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG 

 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và 

Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến 

kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của 

Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến 

kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Văn phòng 

Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; 

Căn cứ  uyết định số 1829/ Đ-LĐT    ngày 30/11/2023 của  ộ Lao 

động – Thương binh và    hội về việc công bố thủ tục hành chính đư c sửa đổi, 

bổ sung, bị b i b  lĩnh v c ngư i c  công thuộc ph m vi chức năng qu n l  của 

 ộ Lao động - Thương binh và    hội; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và    hội t i T  

trình số 300/TTr-SLĐT    ngày 07/12/2023. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục 03 (Ba) thủ tục 

hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công thuộc phạm vi 

chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã được 

công bố tại Quyết định số 824/QĐ-UBND ngày 01/02/2021 của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long (chi tiết t i Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Giao Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phối hợp 

với Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nhiệm vụ sau:  

 - Niêm yết, công khai thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết tại 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, Hệ thống thông tin giải quyết thủ 

tục hành chính của tỉnh, tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả thuộc Ủy ban 

nhân dân cấp xã. 



2 

 

- Căn cứ cách thức thực hiện của từng thủ tục hành chính được công bố 

tại Quyết định này bổ sung vào Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Danh mục thủ tục hành chính thực 

hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; Danh mục 

thủ tục hành chính thực hiện dịch vụ công trực tuyến.  

- Tổ chức thực hiện đúng nội dung thủ tục hành chính được công bố kèm 

theo Quyết định này và quy trình nội bộ đã được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

phê duyệt tại Quyết định số 434/QĐ-UBND ngày 26/02/2021. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động 

– Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, 

phường, thị trấn và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này. 

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Cục Kiểm soát TTHC, Văn phòng Chính phủ; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- LĐVP UBND tỉnh; 

- TT PVHCC; Phòng VH-XH; 

- Lưu: VT, 1.12.08. 

CHỦ TỊCH 
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Phụ lục 

(Kèm theo  uyết định số 2812/ Đ-UBND ngày 11 tháng 12 năm 2023 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long) 

 

Phần I 

 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1
 

 

TT 
Mã 

TTHC 

Tên thủ tục 

hành chính 

Thời hạn 

giải quyết 
Địa điểm thực hiện 

Phí, 

lệ phí 
Căn cứ pháp lý Ghi chú 

  THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH  

  Lĩnh vực Người có công  

1 2.002308.

000.00.00

.H61 

Giải quyết chế 

độ mai táng phí 

đối với thanh 

niên xung 

phong thời kỳ 

chống Pháp 

Không quy định 

 

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ 

bưu chính công ích đến Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả thuộc UBND cấp xã 

hoặc trực tuyến trên Hệ 

thống thông tin giải quyết 

thủ tục hành chính, địa chỉ: 

https://dichvucong.vinhlong.

gov.vn. 

- Cơ quan thực hiện thủ 

tục hành chính: UBND cấp 

xã; Phòng Lao động - 

Thương binh và xã hội; Sở 

Lao động - Thương binh và 

xã hội  

Không - Quyết định 

số 170/2008/QĐ-TTg ngày 

18/12/2008 của Thủ tướng 

Chính phủ về chế độ bảo 

hiểm y tế và trợ cấp mai 

táng đối với thanh niên 

xung phong thời kỳ kháng 

chiến chống Pháp; 

- Thông tư số 24/2009/TT-

BLĐTBXH ngày 

10/7/2009 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã 

hội hướng dẫn thực hiện 

Quyết định số 

170/2008/QĐ-TTg ngày 

TTHC liên thông 

 

Nhận hồ sơ tại Bộ 

phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả 

thuộc UBND cấp 

xã  

 

                                           
 
1
 Phần in nghiêng là nội dung được sửa đổi, bổ sung 

https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=297565&qdcbid=57353&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=297565&qdcbid=57353&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=297565&qdcbid=57353&r_url=danh_sach_tthc
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/quyet-dinh-170-2008-qd-ttg-che-do-bao-hiem-y-te-va-tro-cap-mai-tang-thanh-nien-xung-phong-thoi-ky-khang-chien-chong-phap-82986.aspx
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- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: Sở Lao động - 

Thương binh và xã hội  

18/12/2008 của Thủ tướng 

Chính phủ về chế độ bảo 

hiểm y tế và trợ cấp mai 

táng đối với thanh niên 

xung phong thời kỳ kháng 

chiến chống Pháp; 

- Thông tư số 08/2023/TT-

 LĐT    ngày 29/8/2023 

của  ộ trưởng  ộ Lao 

động - Thương binh và    

hội sửa đổi, bổ sung, b i b  

một số điều của các Thông 

tư, Thông tư liên tịch  c  

quy định liên quan đến việc 

nộp, xuất trình sổ hộ khẩu 

giấy, sổ t m trú giấy hoặc 

giấy t  c  yêu cầu xác 

nhận nơi cư trú khi th c 

hiện thủ tục hành chính 

thuộc lĩnh v c qu n l  nhà 

nước của  ộ Lao động - 

Thương binh và    hội. 

2 2.001157.

000.00.00

.H6 

Trợ cấp một 

lần đối với 

thanh niên 

xung phong đã 

hoàn thành 

nhiệm vụ trong 

kháng chiến 

 

25 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ theo quy 

định 

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ 

bưu chính công ích đến Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả thuộc UBND cấp xã 

hoặc trực tuyến trên Hệ 

thống thông tin giải quyết 

thủ tục hành chính, địa chỉ: 

https://dichvucong.vinhlong.

Không 

 

 

 

 

 

 

- Quyết định số 

40/2011/QĐ-TTg ngày 

27/7/2011 quy định về chế 

độ đối với thanh niên xung 

phong đã hoàn thành nhiệm 

vụ trong kháng chiến; 

- Thông tư liên tịch số 

08/2012/TTLT-

TTHC liên thông 

 

Nhận hồ sơ tại Bộ 

phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả 

thuộc UBND cấp 

xã  
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gov.vn. 

- Cơ quan thực hiện thủ 

tục hành chính: UBND cấp 

xã, UBND cấp huyện, Sở 

Nội vụ, Sở Lao động - 

Thương binh và xã hội, 

UBND tỉnh, Hội cựu thanh 

niên xung phong, các cơ 

quan liên quan. 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND tỉnh 

BLĐTBXH-BNV-BTC 

hướng dẫn thực hiện chế độ 

trợ cấp đối với thanh niên 

xung phong đã hoàn thành 

nhiệm vụ trong kháng 

chiến theo Quyết định số 

40/2011/QĐ-TTg ngày 

27/7/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ; 

- Thông tư số 08/2023/TT-- 

 LĐT    ngày 29/8/2023 

của  ộ trưởng  ộ Lao 

động - Thương binh và    

hội sửa đổi, bổ sung, b i b  

một số điều của các Thông 

tư, Thông tư liên tịch  c  

quy định liên quan đến việc 

nộp, xuất trình sổ hộ khẩu 

giấy, sổ t m trú giấy hoặc 

giấy t  c  yêu cầu xác 

nhận nơi cư trú khi th c 

hiện thủ tục hành chính 

thuộc lĩnh v c qu n l  nhà 

nước của  ộ Lao động - 

Thương binh và    hội. 

3 2.001396.

000.00.00

.H6 

Trợ cấp hàng 

tháng đối với 

thanh niên 

xung phong đã 

hoàn thành 

nhiệm vụ trong 

25 ngày làm việc, 

kể từ ngày nhận đủ 

hồ sơ theo quy 

định 

Trực tiếp hoặc qua dịch vụ 

bưu chính công ích đến Bộ 

phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả thuộc UBND cấp xã 

hoặc trực tuyến trên Hệ 

thống thông tin giải quyết 

Không - Quyết định số 

40/2011/QĐ-TTg ngày 

27/7/2011 quy định về chế 

độ đối với thanh niên xung 

phong đã hoàn thành nhiệm 

TTHC liên thông 

 

Nhận hồ sơ tại Bộ 

phận Tiếp nhận 

và Trả kết quả 
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kháng chiến thủ tục hành chính, địa chỉ: 

https://dichvucong.vinhlong.

gov.vn. 

- Cơ quan thực hiện thủ 

tục hành chính: UBND cấp 

xã, UBND cấp huyện, Sở 

Nội vụ, Sở Lao động - 

Thương binh và xã hội, 

UBND tỉnh, Hội cựu thanh 

niên xung phong, các cơ 

quan liên quan. 

- Cơ quan có thẩm quyền 

quyết định: UBND tỉnh 

 

vụ trong kháng chiến; 

- Thông tư liên tịch số 

08/2012/TTLT-

BLĐTBXH-BNV-BTC 

hướng dẫn thực hiện chế độ 

trợ cấp đối với thanh niên 

xung phong đã hoàn thành 

nhiệm vụ trong kháng 

chiến theo Quyết định số 

40/2011/QĐ-TTg ngày 

27/7/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ; 

- Thông tư số 08/2023/TT-

 LĐT    ngày 29/8/2023 

của  ộ trưởng  ộ Lao 

động - Thương binh và    

hội sửa đổi, bổ sung, b i b  

một số điều của các Thông 

tư, Thông tư liên tịch  c  

quy định liên quan đến việc 

nộp, xuất trình sổ hộ khẩu 

giấy, sổ t m trú giấy hoặc 

giấy t  c  yêu cầu xác 

nhận nơi cư trú khi th c 

hiện thủ tục hành chính 

thuộc lĩnh v c qu n l  nhà 

nước của  ộ Lao động - 

Thương binh và    hội. 

thuộc UBND cấp 

xã  
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Phần II 

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 

1. Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ 

chống Pháp 

1.1. Trình tự thực hiện 

Bước 1: Thân nhân lập bản khai thanh niên xung phong từ trần kèm theo giấy 

khai tử nộp trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích đến Ủy ban 

nhân dân cấp xã hoặc trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành 

chính của tỉnh, địa chỉ: https://dichvucong.vinhlong.gov.vn. 

Bước 2: Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận vào bản khai của từng người; 

chuyển bản khai kèm giấy khai tử và một trong những giấy tờ (bản sao có công 

chứng) xác nhận là thanh niên xung phong quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 3 

Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH ngày 10/07/2009 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 

18/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng 

đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp (sau đây gọi tắt là 

Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH) về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Bước 3: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội lập danh sách kèm theo các 

giấy tờ chuyển Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

Bước 4: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Ghép hồ sơ thanh niên xung phong đang quản lý cấp thẻ bảo hiểm y tế (nếu 

có) với bản khai, giấy khai tử để hoàn chỉnh hồ sơ giải quyết mai táng phí; 

- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và    hội ra quyết định tr  cấp mai 

táng theo Mẫu số 25 t i Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT-

 LĐT    ngày 29/8/2023 của  ộ trưởng  ộ Lao động - Thương binh và    hội sửa 

đổi, bổ sung, b i b  một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch c  quy định 

liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ t m trú giấy hoặc giấy t  c  

yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi th c hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh v c qu n l  

nhà nước của  ộ Lao động- Thương binh và    hội (sau đây gọi tắt là Thông tư số 

08/2023/TT- LĐT   ). 

1.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích 

hoặc trực tuyến. 

1.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ 

(1) Thanh niên xung phong đang hưởng bảo hiểm y tế theo Quyết định 

số 170/2008/QĐ-TTg chết: 

- Giấy khai tử do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp. 

https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-24-2009-tt-bldtbxh-huong-dan-quyet-dinh-170-2008-qd-ttg-che-do-bao-hiem-y-te-tro-cap-mai-tang-thanh-nien-xung-phong-khang-chien-chong-phap-91176.aspx
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-   n khai của ngư i hoặc tổ chức lo mai táng đối với thanh niên xung phong 

đ  chết theo Mẫu số 23 t i Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT-

 LĐT   . 

(2) Thanh niên xung phong chết từ ngày Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg đến 

ngày Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH có hiệu lực thi hành và thanh niên xung 

phong không hưởng bảo hiểm y tế theo Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg. 

- Giấy khai tử do Ủy ban nhân dân cấp xã cấp. 

-   n khai của ngư i hoặc tổ chức lo mai táng đối với thanh niên xung phong 

đ  chết theo Mẫu số 24 t i Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT-

 LĐT   , kèm một trong những giấy tờ xác nhận là thanh niên xung phong quy 

định tại điểm a Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH:  

+ Thẻ đội viên;  

+ Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ ở thanh niên xung phong;  

+ Giấy khen trong thời kỳ tham gia thanh niên xung phong;  

+ Lý lịch cán bộ, đảng viên có ghi là thanh niên xung phong.  

Trư ng h p không c  giấy t  nêu trên thì ph i c  giấy chứng nhận (b n 

chính) là thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến chống 

Pháp do Tỉnh, Thành đoàn nơi đối tư ng thư ng trú cấp, d a trên xác nhận của  ội 

(hoặc  an Liên l c) C u thanh niên xung phong tỉnh, thành phố tr c thuộc Trung 

ương (gọi tắt là cấp tỉnh) theo Mẫu số 21 t i Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 

08/2023/TT- LĐT   . 

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ. 

1.4. Thời hạn giải quyết: Không quy định thời gian thực hiện. 

1.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Người hoặc tổ chức lo mai 

táng đối với thanh niên xung phong đã chết. 

1.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Ủy ban nhân dân cấp xã, Phòng 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Sơ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

1.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chỉnh: Quyết định về việc giải quyết trợ 

cấp mai táng. 

1.8. Lệ phí: Không. 

1.9. Tên mẫu đơn, tờ khai 

- Giấy chứng nhận Thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng 

chiến chống Pháp (Mẫu số 21 t i Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 

08/2023/TT-BLDTBXH); 

-   n khai của ngư i hoặc tổ chức lo mai táng đối với thanh niên xung phong 

đ  chết (Mẫu số 23 t i Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT- 

 LĐT   ; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/thong-tu-24-2009-tt-bldtbxh-huong-dan-quyet-dinh-170-2008-qd-ttg-che-do-bao-hiem-y-te-tro-cap-mai-tang-thanh-nien-xung-phong-khang-chien-chong-phap-91176.aspx
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-   n khai của ngư i hoặc tô chức lo mai táng đối với thanh niên xung phong 

đ  chết (Mẫu số 24 t i Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT- 

 LĐT   . 

1.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

1.11. Căn cứ pháp lý  

- Quyết định số 170/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng 

Chính phủ về chế độ bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung 

phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp; 

- Thông tư số 24/2009/TT-BLĐTBXH ngày 10 tháng 07 năm 2009 của Bộ 

Lao động - Thưong binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Quyết định số 

170/2008/QĐ-TTg ngày 18 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chế độ 

bảo hiểm y tế và trợ cấp mai táng đối với thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến 

chống Pháp; 

- Thông tư số 08/2023/TT- LĐT    ngày 29 tháng 8 năm 2023 của  ộ 

trưởng  ộ Lao động - Thương binh và    hội sửa đổi, bổ sung, b i b  một số điều 

của các Thông tư, Thông tư liên tịch c  quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình 

sổ hộ khẩu giấy, sổ t m trú giấy hoặc giấy t  c  yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi 

th c hiện thủ tục hành chính thuộc lĩnh v c qu n l  nhà nước của  ộ Lao động - 

Thương binh và    hội. 

 

Ghi chú: Nội dung in nghiêng là phần được sửa đổi, bổ sung. 
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Mẫu số 21 

TỈNH ĐOÀN, THÀNH ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:……./…… ………., ngày…. tháng…..năm…. 

GIẤY CHỨNG NHẬN 

Thanh niên xung phong hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến chống Pháp  

BAN THƯỜNG VỤ TỈNH (THÀNH) ĐOÀN………..….CHỨNG NHẬN 

 

Ông (bà):………………………………………………………………… ….. 

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………....  

Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân:…………………………….cấp 

ngày……tháng……năm………nơi cấp……….…………………………………. 

Tham gia thanh niên xung phong ngày……tháng……năm …..…………… 

Đã hoàn thành nhiệm vụ trở về gia đình ngày…… tháng…… năm ………… 

Thuộc đơn vị thanh niên xung phong:………………………………….. …. 

Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết chế độ, chính sách đối với 

thanh niên xung phong theo quy định./. 

……., ngày …..tháng…..năm…….  

Xác nhận của Hội (Ban Liên lạc)  

Cựu TNXP cấp tỉnh 

Chủ tịch 
(K  tên, đ ng dấu) 

……., ngày… tháng … năm ……… 

TM. BAN THƯỜNG VỤ  

Bí thư 

(K  tên, đ ng dấu) 
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Mẫu số 23 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN KHAI CỦA NGƯỜI (HOẶC TỔ CHỨC) 

LO MAI TÁNG ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG ĐÃ CHẾT 

 

Họ và tên TNXP đã chết: ……………………………………….…………… 

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………………  

Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân:……………………………. cấp 

ngày……tháng……năm…………nơi cấp……….………………………………. 

Chết ngày ..........tháng...........năm.............................................................. 

Theo Giấy khai tử số:………………… …,ngày…..tháng…..năm………của Ủy 

ban nhân dân cấp xã:…………………………………......................... 

Số thẻ bảo hiểm y tế:…………………………… do Giám đốc Bảo hiểm y tế 

tỉnh (thành phố):…………………………………... cấp ngày….tháng….năm….. 

Họ tên người (hoặc tên tổ chức) nhận trợ cấp mai táng:.................................. 

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………… ………………… 

Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân:…………………………….cấp 

ngày …… tháng…… năm………… nơi cấp……….…………………………… 

Quan hệ với thanh niên xung phong:………………………………………… 

……., ngày …..tháng…..năm……. 

Xác nhận của UBND cấp xã 

Chủ tịch 
(k  tên, đ ng dấu) 

……., ngày… tháng … năm ……… 

Người (đại diện tổ chức)  

nhận trợ cấp mai táng  
(K  tên, ghi rõ họ tên) 
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Mẫu số 24 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN KHAI CỦA NGƯỜI (HOẶC TỔ CHỨC) 

LO MAI TÁNG ĐỐI VỚI THANH NIÊN XUNG PHONG ĐÃ CHẾT 

 

Họ và tên TNXP đã chết: ………………………………………………… 

Ngày, tháng, năm sinh:…………………………………………………… 

Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân:…………………………….cấp 

ngày……tháng……năm…………nơi cấp……….………………………………. 

Là thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp đã hoàn thành 

nhiệm vụ trở về gia đình, thuộc đơn vị thanh niên xung phong:.................................. 

Được công nhận là thanh niên xung phong thời kỳ kháng chiến chống Pháp theo 

giấy tờ sau: .............................................................................................................. 

…............................................................................................................................ 

Chết ngày ..........tháng...........năm.................................................................. 

Theo Giấy khai tử số:…………………….., ngày……tháng…..năm…...…của 

Ủy ban nhân dân cấp xã:…………………………………..................................... 

Họ tên người (hoặc tên tổ chức) nhận trợ cấp mai táng:................................ 

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………… ……… 

Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân:……………………. cấp ngày…… 

tháng…… năm………… nơi cấp……….…………………………………... 

Quan hệ với thanh niên xung phong:……………………………………….. 

……., ngày …..tháng…..năm……. 

Xác nhận của UBND cấp xã 

Chủ tịch 
(k  tên, đ ng dấu) 

……., ngày…… tháng …… năm 

……… 

Người (đại diện tổ chức)  

nhận trợ cấp mai táng  

(K  tên, ghi rõ họ tên) 
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2. Trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ 

trong kháng chiến 

2.1. Trình tự thực hiện 

Bước 1: Đối tượng thanh niên xung phong (TNXP) hoặc thân nhân của TNXP 

(trường hợp TNXP đã từ trần) nộp 01 bộ hồ sơ theo quy định trực tiếp hoặc gửi hồ sơ 

qua dịch vụ bưu chính công ích đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú hoặc trực tuyến trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của 

tỉnh, địa chỉ: https://dichvucong.vinhlong.gov.vn. 

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định (theo từng đợt), Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm: 

(1) Tổ chức hội nghị và lập biên b n xác nhận hồ sơ xét hưởng chế độ tr  cấp 

theo Mẫu số 08 t i Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT- LĐT    

ngày 29/8/2023 của  ộ trưởng  ộ Lao động - Thương binh và    hội sửa đổi, bổ 

sung, b i b  một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch c  quy định liên quan 

đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ t m trú giấy hoặc giấy t  c  yêu cầu xác 

nhận nơi cư trú khi th c hiện thủ tục hành chính (TT C) thuộc lĩnh v c qu n l  nhà 

nước của  ộ Lao động - Thương binh và    hội (sau đây gọi tắt là Thông tư số số 

08/2023/TT- LĐT   ).  

Thành phần hội nghị gồm đại diện lãnh đạo cấp xã (Ủy ban nhân dân, Đảng ủy, 

Mặt trận Tổ quốc, Hội cựu TNXP hoặc Ban liên lạc cựu TNXP), Trưởng thôn có đối 

tượng TNXP đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp. 

(2) Tổng hợp hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp đối với TNXP báo cáo Ủy ban 

nhân dân cấp huyện (gửi qua Phòng Nội vụ). 

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định (theo từng đợt), Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Phòng Nội vụ hoàn thành 

việc kiểm tra hồ sơ và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (gửi qua Sở Nội 

vụ). 

Bước 4: Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm: 

Chỉ đạo Sở Nội vụ: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định (theo từng đợt), Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội hoàn thành việc xét duyệt, thẩm định, tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp một lần theo Mẫu số 9, Mẫu số 10 t i Phụ 

lục ban hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT- LĐT    kèm theo biểu tổng h p 

danh sách TN P đề nghị hưởng chế độ tr  cấp một lần lập theo Mẫu số 12, Mẫu số 

13 t i Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT- LĐT   . 

Đối với trường hợp TNXP không còn một trong các giấy tờ chứng minh là 

TNXP, Sở Nội vụ tổng hợp, chuyển danh sách đối tượng đến Hội cựu TNXP cấp tỉnh 

đề nghị kiểm tra, xác nhận cho ý kiến trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra 

quyết định. 

https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/
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Sau khi có Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Nội vụ 

chuyển quyết định kèm theo hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp của đối tượng cho Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội quản lý. 

Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Trong thời hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được Quyết định về giải quyết chế độ trợ cấp đối với TNXP 

(theo từng đợt), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thành việc tổng hợp danh 

sách đối tượng được hưởng trợ cấp một lần theo Mẫu số 15 tại  Phụ lục ban hành kèm 

theo Thông tư số 08/2023/TT- LĐT    kèm theo công văn đề nghị bổ sung d  toán 

chi chế độ tr  cấp một lần, gửi 02 b n về  ộ Lao động - Thương binh và    hội. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ đối tượng 

được hưởng chế độ trợ cấp theo quy định. 

2.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc 

trực tuyến. 

2.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ 

- Một trong các giấy tờ sau đây chứng minh là TNXP (là bản chính hoặc bản 

sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã): 

+ Lý lịch cán bộ hoặc lý lịch đảng viên khai trước ngày Quyết định 

số 104/1999/QĐ-TTg ngày 14/4/1999 có hiệu lực thi hành. 

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp trước khi TNXP trở về địa phương 

như: Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị quản lý TNXP; Giấy chuyển 

thương, chuyển viện, phiếu sức khỏe; Giấy khen trong thời gian tham gia lực lượng 

TNXP; Giấy chứng nhận tham gia TNXP; Giấy điều động công tác, bổ nhiệm, giao 

nhiệm vụ. 

+ Trường hợp TNXP không còn một trong các giấy tờ trên thì phải nộp bản 

khai có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trước 

khi tham gia TNXP (bản chính), Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xác nhận bản 

khai đối với đối tượng là người địa phương đi TNXP nhưng hiện đang đăng ký hộ 

khẩu thường trú ở địa phương khác (nội dung xác nhậntheo Mẫu số 08 t i Phụ lục ban 

hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT- LĐT   ). 

- Bản khai cá nhân:  

Trư ng h p TN P còn sống thì lập theo Mẫu số 05 t i Phụ lục ban hành kèm 

theo Thông tư số 08/2023/TT- LĐT   . 

Trư ng h p TN P đ  từ trần thì thân nhân TN P lập theo Mẫu số 06 t i Phụ 

lục ban hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT- LĐT   . 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

2.4. Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ (Thời 

gian cụ thể được quy định tại từng bước của trình tự thực hiện). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/quyet-dinh-104-1999-qd-ttg-chinh-sach-thanh-nien-xung-phong-hoan-thanh-nhiem-vu-khang-chien-45232.aspx
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2.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thanh niên xung phong hoặc 

thân nhân của TNXP. 

2.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Uỷ ban nhân dân cấp xã, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Uỷ ban nhân 

dân cấp tỉnh, Hội cựu TNXP, các cơ quan liên quan. 

2.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định về việc giải quyết chế 

độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong/Quyết định về việc giải quyết chế 

độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong đã từ trần. 

2.8. Lệ phí: Không. 

2.9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

-   n khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ tr  cấp một lần đối với thanh niên 

xung phong (Mẫu số 05 t i Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT-

 LĐT   ). 

-   n khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ tr  cấp một lần đối với thanh niên 

xung phong (Mẫu số 06 t i Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT-

 LĐT   ). 

2.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

2.11. Căn cứ pháp lý ban hành 

- Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ 

trong kháng chiến; 

- Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16 tháng 4 

năm 2012 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành 

nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 

năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; 

- Thông tư số 08/2023/TT- LĐT    ngày 29 tháng 8  năm 2023 của  ộ 

trưởng  ộ Lao động - Thương binh và    hội sửa đổi, bổ sung, b i b  một số điều của 

các Thông tư, Thông tư liên tịch c  quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ 

khẩu giấy, sổ t m trú giấy hoặc giấy t  c  yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi th c hiện 

thủ tục hành chính thuộc lĩnh v c qu n l  nhà nước của  ộ Lao động - Thương binh 

và    hội. 

 Ghi chú: Nội dung in nghiêng là phần được sửa đổi, bổ sung. 
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Mẫu số 5 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN KHAI CÁ NHÂN 

Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong 

 

Họ và tên ……………………………………….………………….……...  

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………. 

Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân:……………………………. cấp 

ngày…… tháng…… năm………… nơi cấp……….…………………………….. 

Tham gia TNXP ngày……tháng……năm …..… Đơn vị ………………………  

Nơi đăng ký tham gia TNXP: xã……………huyện……..………tỉnh…………  

Trở về địa phương ngày…… tháng…… năm …………………………… 

Giấy tờ chứng minh là thanh niên xung phong, gồm có: 

…………………………………………………………………………………… 

..........................………………………………………………………………….. 

..........................………………………………………………………………….. 

..........................………………………………………………………………….. 

Hiện nay đang hưởng chế độ chính sách:......................................................... 

Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết cho tôi được hưởng chế độ 

trợ cấp một lần theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ 

trong kháng chiến. 

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật./. 

 Ngày…… tháng …… năm ……… 

Người khai 
(K , ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-40-2011-qd-ttg-che-do-thanh-nien-xung-phong-127049.aspx
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Mẫu số 6 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN KHAI CÁ NHÂN 

Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong  

đã từ trần 

 

Họ và tên người đứng khai……………….………………………………….....  

Ngày, tháng, năm sinh:………………………………………………… ………  

Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân:…………………………….cấp 

ngày……tháng……năm…………nơi cấp……….………………………..……… 

Là (ghi rõ mối quan hệ) ……………………………………………………..  

Đối với ông (bà) ………………………………………………………..…...  

Quê quán……………………………………………………………………..  

Tham gia TNXP ngày……tháng……năm …..… Đơn vị ……………………  

Nơi đăng ký tham gia TNXP: xã………………huyện……..………tỉnh………..  

Trở về địa phương ngày…… tháng…… năm ………………………………… 

Đã chết ngày…… tháng…… năm ……………………………………………. 

Giấy tờ chứng minh là thanh niên xung phong, gồm có:  

………..………………………………………………………………………….. 

………..………………………………………………………………………….. 

Đã hưởng chế độ chính sách:.................................................................................. 

................................................................................................................................ 

Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối 

với thanh niên xung phong đã từ trần theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 

27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung 

phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật./. 

 Ngày…… tháng …… năm ……… 

Người khai 

(K , ghi rõ họ và tên) 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-40-2011-qd-ttg-che-do-thanh-nien-xung-phong-127049.aspx
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3. Trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm 

vụ trong kháng chiến 

3.1. Trình tự thực hiện 

Bước 1: Đối tượng thanh niên xung phong (TNXP) thực hiện nộp 01 bộ hồ sơ 

theo quy định trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính công ích đến Ủy ban 

nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hoặc trực tuyến trên Hệ thống thông 

tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, địa chỉ: https://dichvucong.vinhlong.gov.vn. 

Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định (theo từng đợt), Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm: 

(1) Tổ chức hội nghị và lập biên b n xác nhận hồ sơ xét hưởng chế độ tr  cấp 

theo Mẫu số 08 t i Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT- LĐT    

ngày 29/8/2023 của  ộ trưởng  ộ Lao động - Thương binh và    hội sửa đổi, bổ 

sung, b i b  một số điều của các Thông tư, Thông tư liên tịch c  quy định liên quan 

đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu giấy, sổ t m trú giấy hoặc giấy t  c  yêu cầu xác 

nhận nơi cư trú khi th c hiện thủ tục hành chính (TT C) thuộc lĩnh v c qu n l  nhà 

nước của  ộ Lao động - Thương binh và    hội (sau đây gọi tắt là Thông tư số 

08/2023/TT- LĐT   ).  

Thành phần hội nghị gồm đại diện lãnh đạo cấp xã (Ủy ban nhân dân, Đảng ủy, 

Mặt trận Tổ quốc, Hội cựu TNXP hoặc Ban liên lạc cựu TNXP), Trưởng thôn có đối 

tượng TNXP đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp. 

(2) Tổng hợp hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp đối với TNXP báo cáo Ủy ban 

nhân dân cấp huyện (gửi qua Phòng Nội vụ). 

Bước 3: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy 

định (theo từng đợt), Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo Phòng Nội vụ hoàn thành 

việc kiểm tra hồ sơ và tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (gửi qua Sở Nội 

vụ). 

Bước 4: Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm: 

Chỉ đạo Sở Nội vụ: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ 

theo quy định (theo từng đợt), Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội hoàn thành việc xét duyệt, thẩm định, tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh ra quyết định hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Mẫu số 11 t i Phụ lục 

ban hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT- LĐT    kèm theo biểu tổng h p danh 

sách TN P đề nghị hưởng chế độ tr  cấp hàng tháng lập theo Mẫu số 14 t i Phụ lục 

ban hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT- LĐT   . 

Đối với trường hợp TNXP không còn một trong các giấy tờ chứng minh là 

TNXP, Sở Nội vụ tổng hợp, chuyển danh sách đối tượng đến Hội cựu TNXP cấp tỉnh 

đề nghị kiểm tra, xác nhận cho ý kiến trước khi trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra 

quyết định. 

Sau khi có Quyết định của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Nội vụ 

chuyển quyết định kèm theo hồ sơ xét hưởng chế độ trợ cấp của đối tượng cho Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội quản lý. 

https://dichvucong.vinhlong.gov.vn/
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Chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Trong thời hạn 05 ngày làm 

việc, kể từ ngày nhận được Quyết định về giải quyết chế độ trợ cấp đối với TNXP 

(theo từng đợt), Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thành việc tổng hợp danh 

sách đối tượng được hưởng trợ cấp hàng tháng kèm theo công văn đề nghị bổ sung dự 

toán chi chế độ trợ cấp hàng tháng, gửi 02 bản về Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ đối tượng 

được hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo quy định. 

3.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc 

trực tuyến. 

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ 

a) Thành phần hồ sơ 

- Một trong các giấy tờ sau đây chứng minh là TNXP (là bản chính hoặc bản 

sao có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã): 

+ Lý lịch cán bộ hoặc lý lịch đảng viên khai trước ngày Quyết định 

số 104/1999/QĐ-TTg ngày 14/4/1999 có hiệu lực thi hành. 

+ Giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền cấp trước khi TNXP trở về địa phương 

như: Giấy chứng nhận hoàn thành nhiệm vụ của đơn vị quản lý TNXP; Giấy chuyển 

thương, chuyển viện, phiếu sức khỏe; Giấy khen trong thời gian tham gia lực lượng 

TNXP; Giấy chứng nhận tham gia TNXP; Giấy điều động công tác, bổ nhiệm, giao 

nhiệm vụ. 

+ Trường hợp TNXP không còn một trong các giấy tờ trên thì phải nộp bản 

khai có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đăng ký hộ khẩu thường trú trước 

khi tham gia TNXP (bản chính), Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm xác nhận bản 

khai đối với đối tượng là người địa phương đi TNXP nhưng hiện đang đăng ký hộ 

khẩu thường trú ở địa phương khác (nội dung xác nhận theo Mẫu số 08 t i Phụ lục 

ban hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT- LĐT   ). 

-   n khai cá nhân lập theo Mẫu số 07 t i Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 

số 08/2023/TT- LĐT   . 

- Đối với đối tượng đủ điều kiện hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng, ngoài các 

giấy tờ theo quy định, phải có giấy chứng nhận sức khỏe của cơ sở y tế cấp huyện trở 

lên (bản chính). 

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ. 

3.4. Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ (Thời 

gian cụ thể được quy định tại từng bước của trình tự thực hiện). 

3.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Thanh niên xung phong. 

3.6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Uỷ ban nhân dân cấp xã, Ủy ban 

nhân dân cấp huyện, Sở Nội vụ, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Uỷ ban nhân 

dân cấp tỉnh, Hội cựu TNXP, các cơ quan liên quan. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/quyet-dinh-104-1999-qd-ttg-chinh-sach-thanh-nien-xung-phong-hoan-thanh-nhiem-vu-khang-chien-45232.aspx
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3.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định về việc giải quyết chế 

độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong. 

3.8. Lệ phí: Không. 

3.9.Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai 

  n khai cá nhân đề nghị hưởng chế độ tr  cấp hàng tháng đối với thanh niên 

xung phong (Mẫu số 07 t i Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 08/2023/TT-

 LĐT   ). 

3.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không. 

3.11. Căn cứ pháp lý ban hành  

- Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng 

Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành nhiệm vụ 

trong kháng chiến; 

- Thông tư liên tịch số 08/2012/TTLT-BLĐTBXH-BNV-BTC ngày 16 tháng 4 

năm 2012 của liên Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính 

hướng dẫn thực hiện chế độ trợ cấp đối với thanh niên xung phong đã hoàn thành 

nhiệm vụ trong kháng chiến theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27 tháng 7 

năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; 

- Thông tư số 08/2023/TT- LĐT    ngày 29 tháng 8 năm 2023 của  ộ trưởng 

 ộ Lao động - Thương binh và    hội sửa đổi, bổ sung, b i b  một số điều của các 

Thông tư, Thông tư liên tịch c  quy định liên quan đến việc nộp, xuất trình sổ hộ khẩu 

giấy, sổ t m trú giấy hoặc giấy t  c  yêu cầu xác nhận nơi cư trú khi th c hiện thủ tục 

hành chính thuộc lĩnh v c qu n l  nhà nước của  ộ Lao động - Thương binh và    

hội. 

 Ghi chú: Nội dung in nghiêng là phần được sửa đổi, bổ sung. 
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Mẫu số 7 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

BẢN KHAI CÁ NHÂN 

Đề nghị hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng đối với thanh niên xung phong 

 

Họ và tên……………………………………….………………….…………  

Ngày, tháng, năm sinh:……………………………………………………....  

Số định danh cá nhân/Chứng minh nhân dân:……………………………. cấp 

ngày……tháng……năm…………nơi cấp……….………………………………. 

Tham gia TNXP ngày……tháng……năm …..… Đơn vị ……………………  

Nơi đăng ký tham gia TNXP: xã………………huyện……..……tỉnh………  

Trở về địa phương ngày…… tháng…… năm …………………………… 

Giấy tờ chứng minh là thanh niên xung phong, gồm có:  

………..………………………………………………………………………….. 

………..………………………………………………………………………….. 

………..………………………………………………………………………….. 

Hiện nay đang hưởng chế độ chính sách:............................................................. 

Hoàn cảnh gia đình và bản thân hiện nay: 

- Cô đơn, không chồng (vợ), con: ……………………………………………... 

- Tình trạng sức khỏe……………………………………………………...........  

Đề nghị các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết cho tôi được hưởng chế độ 

trợ cấp hàng tháng đối với TNXP theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 

27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ đối với thanh niên xung 

phong đã hoàn thành nhiệm vụ trong kháng chiến. 

Tôi xin cam đoan lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trước pháp luật./. 

 Ngày…… tháng …… năm ……… 

Người khai 
(K , ghi rõ họ và tên) 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/van-hoa-xa-hoi/quyet-dinh-40-2011-qd-ttg-che-do-thanh-nien-xung-phong-127049.aspx
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